
 HỌC PHÍ TẠM THU VÀ CÁC KHOẢN PHÍ NHẬP HỌC NĂM 2024 
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ, CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
ĐVT: đồng 
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1 
Kỹ thuật xây dựng (song 
bằng 2+2) 

33,280,000     300,000       1,105,650     54,000   37,117           34,776,767    

2 
Công nghệ thông tin (song 
bằng 2+2) 

34,730,000    300,000      1,105,650     54,000    37,117           36,226,767    

3 
Kinh doanh quốc tế (song 
bằng 3 +1) 

34,730,000    300,000      1,105,650     81,000    37,117           36,253,767    

4 Kế toán (song bằng 3+1) 33,280,000    300,000      1,105,650     81,000    37,117           34,803,767    

5 
Kỹ thuật điện – điện tử (song 
bằng 2,5+1,5) 

34,730,000    300,000      1,105,650     81,000    37,117           36,253,767    

6 
Tài chính và kiểm soát (song 
bằng 3+1) 

33,280,000    300,000      1,105,650     81,000    37,117           34,803,767    

7 
Quản trị kinh doanh (song 
bằng 2+2) 

35,090,000     300,000      1,105,650     54,000    37,117          36,586,767    

8 
Khoa học máy tính (đơn 
bằng 2+2) 

34,730,000     300,000      1,105,650     54,000    37,117           36,226,767    
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9 
Quản trị nhà hàng - khách 
sạn (song bằng 2,5+1,5) 

35,090,000    300,000      1,105,650     81,000    37,117           36,613,767    

10 
Quản trị kinh doanh (đơn 
bằng 3+1) 

35,090,000    300,000      1,105,650     81,000    37,117           36,613,767    

11 
Quản trị kinh doanh (đơn 
bằng 2+2) 

35,090,000     300,000      1,105,650     54,000    37,117          36,586,767    

12 
Kinh doanh (đơn bằng 
2+1,5) 

35,090,000     300,000      1,105,650     54,000    37,117           36,586,767    

13 
Chương trình dự bị liên kết 
đào tạo quốc tế 

10,450,000     300,000   300,000    1,105,650     27,000    37,117           12,219,767    

Lưu ý: 

- Chi phí bảo hiểm y tế (bắt buộc) là khoản thu hộ, chi hộ. Mức thu bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Chi phí bảo hiểm tai nạn (không bắt buộc) và chi phí khám sức khỏe là các khoản thu hộ, chi hộ; Nhà trường sẽ tổ chức lựa chọn đơn 
vị cung ứng dịch vụ đảm bảo quyền lợi cho người học.  

 


